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THƯ MỜI DỰ THẦU 

Tiêu đề gói thầu: Thực hiện các giải pháp cấp nước sạch cho cộng đồng và hộ gia đình 

người khuyết tật, nạn nhân da cam tại tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: Các Nhà thầu quan tâm 

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, đồng 

thời là tổ chức của người khuyết tật, được thành lập năm 2011, hoạt động vì và của người 

khuyết tật, hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự 

hòa nhập xã hội của người khuyết tật theo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

ACDC hiện là đơn vị đối tác triển khai dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người 

khuyết tật tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn năm 2026” do Tổ chức Green Cross Switzerland 

(GCCH) tài trợ, được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý chủ trương triển khai theo Văn bản số 

877/UBND-TH ngày 13/3/2026 và được Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam phê 

duyệt theo Quyết định số 13/QĐ-LHH ngày 16/3/2026. Dự án hướng đến mục tiêu tăng cường 

khả năng sống độc lập và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam 

thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, trong đó có cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch 

tại các khu vực nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Trị. 

Trong khuôn khổ dự án, ACDC dự kiến xây dựng/nâng cấp 05 (năm) công trình cấp nước 

sạch tập trung quy mô nhỏ tại cộng đồng và các cơ sở liên quan, đồng thời hỗ trợ giải pháp 

cấp nước sạch cho 23 (hai mươi ba) hộ gia đình người khuyết tật và nạn nhân da cam trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị.  

Để triển khai hoạt động này, ACDC trân trọng mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm 

và điều kiện pháp lý phù hợp tham gia gói thầu “Thực hiện các giải pháp cấp nước sạch cho 

cộng đồng và hộ gia đình người khuyết tật, nạn nhân da cam tại tỉnh Quảng Trị”. 

Hoạt động lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này được thực hiện theo Quy định tài chính và mua 

sắm của ACDC, phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ, trên nguyên tắc minh bạch, cạnh tranh 

và dễ đánh giá. Các nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện có thể liên hệ ACDC qua email: 

muasam@acdc.org.vn để được cung cấp thêm thông tin. 

Một bộ Hồ sơ mời thầu (HSMT) bằng tiếng Việt được cung cấp cùng Thư mời thầu này, bao 

gồm: 

1 Thư mời dự thầu; 

2 Chương I – Chỉ dẫn nhà thầu; 

3 Chương II – Yêu cầu cung cấp; 
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4 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ Thầu và phương pháp chấm điểm; 

5 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu. 

Hồ sơ dự thầu phải được chuẩn bị theo hướng dẫn tại Mục 7, Chương I của Hồ sơ mời thầu 

này và phải được nộp trước thời điểm đóng thầu ghi tại trang bìa của Hồ sơ mời thầu. 

Hồ sơ thầu nộp muộn hoặc không đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về giá chào của gói thầu 

sẽ bị loại. 

Mọi thư từ, văn bản liên quan đến gói thầu này xin vui lòng gửi tới: 

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

Bộ phận Mua sắm (Số gói thầu: ACDC_GCCH_03_072026) 

Email: muasam@acdc.org.vn 

Hoặc qua đường bưu điện/nộp trực tiếp về địa chỉ: 

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

Địa chỉ: Tầng 2, tòa B, Chung cư Bộ Công an, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân, TP Hà Nội. 

Người nhận: Chị Phạm Thị Thu Hà – Trợ lý Hành chính – Mua sắm. Điện thoại: 0332 013 

934. 

ACDC trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các nhà thầu và mong nhận được Hồ sơ dự thầu 

chất lượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. 
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CHƯƠNG I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

Mục 1. Phạm vi, mục tiêu gói thầu 

Bên mời thầu, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC), mời các nhà thầu có đủ năng 

lực và kinh nghiệm tham gia gói thầu “Thực hiện các giải pháp cấp nước sạch cho cộng đồng 

và hộ gia đình người khuyết tật, nạn nhân da cam tại tỉnh Quảng Trị”. Yêu cầu chi tiết đối với 

gói thầu được mô tả tại Chương II – Yêu cầu cung cấp. 

Mục tiêu của gói thầu: cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và an toàn cho người dân nói 

chung, người khuyết tật và nạn nhân da cam nói riêng tại các khu vực nông thôn, miền núi 

tỉnh Quảng Trị, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng sống độc lập và thúc đẩy 

hòa nhập xã hội của các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. 

Phạm vi gói thầu bao gồm hai (02) nhóm đối tượng thụ hưởng: 

- Nhóm 1: Thực hiện các giải pháp cấp nước sạch cho 23 (hai mươi ba) hộ gia đình có 

người khuyết tật, nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

- Nhóm 2: Xây dựng, nâng cấp 05 (năm) công trình cấp nước sạch tập trung quy mô nhỏ 

phục vụ cộng đồng và các cơ sở liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Loại hợp đồng: Hợp đồng thi công xây dựng, cải tạo và cung cấp vật tư, thiết bị. 

Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 30/11/2026, bao gồm giai 

đoạn khảo sát, hoàn thiện dự toán và ký hợp đồng; giai đoạn thi công; và giai đoạn nghiệm 

thu, bàn giao, bảo hành theo tiến độ quy định tại Mục 9, Chương II của Hồ sơ mời thầu này. 

Địa điểm thực hiện: Tại các hộ gia đình có người khuyết tật, nạn nhân da cam và các cơ sở/khu 

dân cư được lựa chọn hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (danh sách cụ thể và hồ sơ thiết kế 

của từng đối tượng được cung cấp kèm theo Hồ sơ mời thầu này, đã được mã hóa thông tin 

đối tượng hưởng lợi theo quy định bảo mật của ACDC). 

Mục 2. Tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

Nhà thầu là tổ chức/đơn vị có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

1 Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá 

trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;  

2 Có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với phạm vi công việc của gói thầu (bao 

gồm một hoặc nhiều lĩnh vực như thi công xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật, công 

trình cấp nước; khoan giếng, lắp đặt hệ thống xử lý/lọc nước hoặc lĩnh vực tương tự); 
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3 Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản hoặc 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật; không bị cấm tham gia hoạt động 

đấu thầu tại Việt Nam; 

4 Không có hành vi thông đồng hoặc xung đột lợi ích trong quá trình tham gia gói thầu 

này. Nhà thầu sẽ bị loại nếu bị phát hiện hoặc có căn cứ xác định có hành vi thông 

đồng hoặc xung đột lợi ích. Một nhà thầu được coi là có xung đột lợi ích nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau (bao gồm nhưng không giới hạn): 

- Có cùng cổ đông kiểm soát với bên tham gia khác; hoặc 

- Đang hoặc đã nhận hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp từ cùng một bên; hoặc 

- Có cùng người đại diện theo pháp luật nhằm tham gia gói thầu này; hoặc 

- Có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với các bên khác dẫn đến việc tiếp cận 

thông tin mật hoặc gây ảnh hưởng không phù hợp đến quá trình đấu thầu; hoặc 

- Tham gia từ hai Hồ sơ dự thầu trở lên với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên 

liên danh (trừ trường hợp cùng sử dụng một nhà thầu phụ); hoặc 

- Nhà thầu hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh nào của nhà thầu đã từng tham gia tư 

vấn trong quá trình chuẩn bị thiết kế hoặc dự toán cho gói thầu đang được đấu thầu; 

hoặc 

- Nhà thầu hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh nào của nhà thầu đã được Bên mời 

thầu lựa chọn để giám sát việc thực hiện hợp đồng; hoặc 

- Có quan hệ gia đình hoặc quan hệ lợi ích trực tiếp với cán bộ của Bên mời thầu 

tham gia lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu hoặc giám sát thực hiện hợp 

đồng; 

5 Khuyến khích các nhà thầu có văn phòng, chi nhánh, đại diện hoặc nhân sự thường trú 

tại tỉnh Quảng Trị hoặc khu vực lân cận, nhằm thuận lợi cho việc khảo sát, thi công và 

xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. 

Nhà thầu bị loại trong quá trình đấu thầu nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

6 Bị phá sản, giải thể, ngừng hoạt động hoặc đang trong quá trình tái cơ cấu, quản lý bởi 

tòa án hoặc trong tình trạng tương tự; 

7 Người đại diện pháp luật hoặc người điều hành trực tiếp bị kết án liên quan đến đạo 

đức nghề nghiệp, gian lận, tham nhũng, rửa tiền hoặc tổ chức tội phạm; 

8 Có hành vi sai phạm nghề nghiệp nghiêm trọng được xác nhận bởi Bên mời thầu hoặc 

bên tài trợ; 
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9 Không hoàn thành nghĩa vụ tài chính về thuế hoặc bảo hiểm xã hội theo quy định hiện 

hành. 

2.1. Năng lực tài chính 

Nhà thầu phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện gói thầu, cụ thể: 

- Giá trị tài sản ròng năm gần nhất (Tổng tài sản − Tổng nợ phải trả) phải dương; 

- Vốn lưu động (Tài sản ngắn hạn − Nợ ngắn hạn) phải dương; 

- Doanh thu bình quân trong 03 (ba) năm gần nhất tối thiểu đạt 1.000.000.000 VND (một 

tỷ đồng) [mức đề xuất tham khảo – ACDC cần xác nhận/điều chỉnh theo tổng giá trị 

chính thức của gói thầu]. 

Nhà thầu kê khai thông tin theo Mẫu 3-B, Chương IV và cung cấp báo cáo tài chính đã kiểm 

toán hoặc đã nộp cơ quan thuế trong 03 năm gần nhất khi được yêu cầu. 

2.2. Năng lực và kinh nghiệm 

Nhà thầu phải có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thi công công 

trình cấp nước, công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc công trình dân dụng. Ưu tiên các nhà thầu đã 

có kinh nghiệm thực hiện công trình cấp nước nông thôn, công trình phục vụ cộng đồng hoặc 

các dự án phát triển do tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức quốc tế tài trợ. 

Đồng thời, nhà thầu cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

- Có tối thiểu 02 (hai) hợp đồng tương tự (ví dụ: xây dựng hoặc cải tạo công trình cấp 

nước; khoan giếng; lắp đặt hệ thống lọc nước; đấu nối hệ thống cấp nước; hoặc các công 

trình, hạng mục cấp nước tương tự ) trong 03 năm gần nhất, mỗi hợp đồng có giá trị từ 

500.000.000 VND trở lên; hoặc 

- Có tối thiểu 01 (một) hợp đồng tương tự với giá trị từ 1.000.000.000 VND trở lên; hoặc 

- Tổng giá trị cộng dồn các hợp đồng tương tự trong vòng 01 năm đạt tối thiểu 

1.000.000.000 VND. 

Nhà thầu kê khai kinh nghiệm theo Mẫu 3-C, Chương IV và cung cấp tài liệu chứng minh 

(hợp đồng, biên bản nghiệm thu/thanh lý hoặc xác nhận của chủ đầu tư) khi được yêu cầu. 

Nhà thầu phải có đội ngũ nhân sự kỹ thuật, nhân công và năng lực tổ chức thi công đáp ứng 

yêu cầu về chất lượng và tiến độ của gói thầu theo quy định tại Mục 6, Chương II của Hồ sơ 

mời thầu này; đồng thời cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện công việc theo đúng 

yêu cầu kỹ thuật và thời gian do ACDC quy định. 

Mục 3. Chi phí, đồng tiền, ngôn ngữ trong chào thầu 
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1 Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu, bao gồm 

chi phí khảo sát thực tế (nếu có). Bên mời thầu không chịu trách nhiệm về các chi phí 

này, bất kể kết quả lựa chọn nhà thầu; 

2 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là Việt Nam Đồng (VND); 

3 Hồ sơ Thầu (HST) cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu được lập bằng tiếng Việt. Tài liệu bổ trợ (catalogue, chứng chỉ kỹ thuật…) có thể 

lập bằng ngôn ngữ khác; Bên mời thầu có quyền yêu cầu bản dịch tiếng Việt khi cần 

thiết. 

Mục 4. Giá chào và giảm giá 

1 Giá chào ghi trong Đơn chào thầu bao gồm toàn bộ chi phí khảo sát, vật tư, vật liệu, 

thiết bị, vận chuyển, nhân công, thi công, lắp đặt, hoàn thiện, dọn dẹp vệ sinh công 

trình, thử nghiệm/vận hành thử, nghiệm thu, bảo hành và các chi phí liên quan khác để 

hoàn thành các hạng mục theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu; 

2 Giá chào của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp 

theo quy định hiện hành; 

3 Tổng giá trị dự kiến của gói thầu là 1.368.000.000 đồng, trong đó: giá trị dự kiến cho 

Nhóm 1 (23 hộ gia đình) khoảng 771.000.000 đồng và giá trị dự kiến cho Nhóm 2 (05 

công trình cấp nước tập trung) khoảng 597.000.000 đồng. Đây là mức ngân sách tối đa 

(giá trần) cho từng nhóm đối tượng tại thời điểm phát hành hồ sơ thầu; các đề xuất tài 

chính vượt quá ngân sách dự kiến của nhóm đối tượng tương ứng sẽ không được xem 

xét, lựa chọn; 

4 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu kết quả khảo sát thực tế hoặc yêu cầu kỹ thuật 

được ACDC phê duyệt dẫn đến thay đổi khối lượng công việc hoặc giải pháp kỹ thuật, 

ACDC có thể xem xét điều chỉnh giá trị hợp đồng trên cơ sở nguồn kinh phí được phê 

duyệt và sự chấp thuận của ACDC; 

5 Báo giá phải được lập riêng cho hai nhóm đối tượng (Nhóm 1 và Nhóm 2), mỗi nhóm 

cần có bảng tổng hợp dự toán và bảng chi tiết cấu thành dự toán theo Mẫu số 02, 

Chương IV; 

6 Việc thanh toán được thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng và trên cơ sở khối 

lượng công việc thực tế đã được nghiệm thu, bàn giao, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các 

quy định tài chính của dự án.  

Mục 5. Quy trình lựa chọn nhà thầu 
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Việc lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này được thực hiện theo quy trình tuần tự như sau: 

1 Phát hành Hồ sơ mời thầu: ACDC phát hành HSMT tới các nhà thầu quan tâm qua 

email, website của ACDC và/hoặc các kênh thông tin phù hợp khác; 

2 Giải đáp thắc mắc (nếu có): Nhà thầu gửi câu hỏi làm rõ về HSMT tới ACDC qua 

email muasam@acdc.org.vn trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 02 (hai) ngày làm 

việc. ACDC phản hồi bằng văn bản và gửi tới tất cả nhà thầu đã nhận HSMT nếu nội 

dung làm rõ có ảnh hưởng chung; 

3 Nộp Hồ sơ dự thầu: Nhà thầu chuẩn bị và nộp Hồ sơ dự thầu (HSDT) theo đúng thành 

phần, hình thức và thời hạn quy định tại Mục 7 của Chương này; 

4 Mở Hồ sơ dự thầu: ACDC tổ chức mở HST theo quy định tại Mục 9 của Chương này, 

lập biên bản mở thầu; 

5 Đánh giá Hồ sơ dự thầu: Tổ chuyên gia đánh giá thầu do ACDC chỉ định thực hiện 

đánh giá HST theo trình tự: (a) đánh giá tính hợp lệ; (b) đánh giá năng lực, kinh 

nghiệm; (c) đánh giá kỹ thuật chi tiết; (d) đánh giá về giá, theo các tiêu chí quy định 

tại Chương III; 

6 Làm rõ Hồ sơ dự thầu (nếu cần): ACDC có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ bằng văn bản 

các nội dung của HST theo quy định tại Mục 10 của Chương này; 

7 Đàm phán hợp đồng: Nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu và có giá chào cạnh tranh, phù 

hợp ngân sách sẽ được mời đàm phán, hoàn thiện hợp đồng; 

8 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: ACDC thông báo kết quả bằng văn bản tới các 

nhà thầu tham dự; 

9 Ký kết hợp đồng: Hợp đồng được ký kết giữa ACDC và nhà thầu được lựa chọn sau 

khi hoàn tất đàm phán và phê duyệt nội bộ của ACDC/nhà tài trợ. 

Trong suốt quy trình lựa chọn nhà thầu, ACDC tuân thủ nguyên tắc minh bạch, công bằng và 

cạnh tranh; mọi thông tin trao đổi với từng nhà thầu được bảo mật và không gây ảnh hưởng 

đến quyền lợi hợp pháp của các nhà thầu khác. 

Bên mời thầu có quyền hủy, dừng hoặc điều chỉnh quy trình lựa chọn nhà thầu tại bất kỳ thời 

điểm nào trước khi ký kết hợp đồng nếu cần thiết, và sẽ thông báo bằng văn bản tới các nhà 

thầu liên quan. 

Mục 6. Điều kiện xét duyệt trúng thầu 

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

1 Có Hồ sơ Thầu hợp lệ; 
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2 Có đủ tư cách hợp lệ để thực hiện gói thầu; 

3 Đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và 

nhân sự chủ chốt theo quy định tại Hồ sơ mời thầu; 

4 Nộp đầy đủ đề xuất kỹ thuật chi tiết và báo giá tài chính chính thức cho từng nhóm đối 

tượng dự thầu; 

5 Có giá chào thầu cạnh tranh nhất sau khi hiệu chỉnh sai lệch, sửa lỗi số học (nếu có) 

và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Bên mời thầu; 

6 Giá chào thầu phù hợp với phạm vi công việc mà nhà thầu tham gia dự thầu, đảm bảo 

tính hợp lý, cạnh tranh và phù hợp với nguồn ngân sách của dự án. Tổng giá chào 

thầu của nhóm đó không được vượt quá ngân sách tối đa tương ứng quy định tại Mục 

4 Chương này; 

7 Các nội dung chào thầu khác đáp ứng yêu cầu quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn 

đánh giá Hồ sơ Thầu. 

Nguyên tắc đánh giá 

Việc chấm thầu được thực hiện theo các tiêu chí “Đạt” và “Không đạt” quy định tại Chương 

III. Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu là nhà thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, tài chính 

và có đề xuất phù hợp, hiệu quả nhất cho gói thầu. 

Mục 7. Thành phần Hồ sơ Thầu và thời hạn nộp thầu 

Hồ sơ Thầu do nhà thầu chuẩn bị bao gồm: 

1 Đơn chào thầu theo Mẫu số 01, Chương IV; 

2 Bảng chào kỹ thuật và tài chính theo Mẫu số 02, Chương IV (kèm catalogue, tài liệu 

kỹ thuật của vật tư, thiết bị đề xuất, đặc biệt đối với thiết bị lọc nước, máy khoan giếng, 

bồn chứa nước…); 

3 Giới thiệu doanh nghiệp và năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mẫu số 03 (3-A, 

3-B, 3-C, 3-D), Chương IV; 

4 Cam kết đáp ứng của nhà thầu theo Mẫu số 04, Chương IV; 

5 Tài liệu chứng minh năng lực và tư cách pháp lý của nhà thầu, bao gồm: bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm danh mục ngành nghề kinh doanh, 

quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền 

cấp; 

6 Tài liệu chứng minh kinh nghiệm (hợp đồng tương tự, biên bản nghiệm thu/thanh lý 

hoặc xác nhận của chủ đầu tư) đối với các hợp đồng kê khai tại Mẫu 3-C; 
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7 Sơ yếu lý lịch (CV) và bằng cấp, chứng chỉ liên quan của nhân sự chủ chốt theo yêu 

cầu tại Mục 6, Chương II; 

8 Tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng vật tư, thiết bị chính (nếu có), 

như Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc tài liệu 

tương đương, đặc biệt đối với thiết bị lọc nước và vật tư đường ống; 

9 Giấy ủy quyền của nhà sản xuất/nhà phân phối (nếu có), đặc biệt đối với thiết bị lọc 

nước. 

Các tài liệu trong Hồ sơ dự thầu phải được ký, đóng dấu hợp lệ bởi đại diện hợp pháp của nhà 

thầu; nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của thông tin cung 

cấp. 

Hình thức nộp hồ sơ 

Nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu bản cứng (bắt buộc) đến Văn phòng Viện Nghiên cứu phát triển 

cộng đồng (ACDC) theo địa chỉ sau: 

Địa chỉ: Tầng 2, tòa B, Chung cư Bộ Công an, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân, TP Hà Nội. Người nhận: Chị Phạm Thị Thu Hà – SĐT: 0332 013 934. 

Hồ sơ dự thầu bản cứng phải được để trong phong bì kín, có niêm phong; bên ngoài phong bì 

ghi rõ: “[Mã gói thầu] – [tên nhà thầu] – HST “Cấp nước sạch tại Quảng Trị”.” 

Ngoài hồ sơ bản cứng, nhà thầu gửi thêm Hồ sơ dự thầu bản mềm (định dạng PDF, đã ký và 

đóng dấu) qua email đến muasam@acdc.org.vn, ghi rõ tiêu đề email là “[Mã gói thầu] – [tên 

nhà thầu] – HST”. Các file đính kèm cần được đặt tên rõ ràng theo tên tài liệu bên trong. 

Bên mời thầu tiếp nhận HST của tất cả nhà thầu nộp trước thời điểm đóng thầu ghi tại trang 

bìa của Hồ sơ mời thầu này. Hồ sơ nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ bị loại. 

Các nhà thầu cần thêm thông tin hoặc cần được giải thích thêm về yêu cầu kỹ thuật của gói 

thầu vui lòng liên hệ Chị Phạm Thị Thu Hà – Trợ lý Hành chính – Mua sắm. Email: 

thuha@acdc.org.vn – SĐT: 0332 013 934. 

Mục 8. Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ Thầu 

Thời gian có hiệu lực của Hồ sơ Thầu là 90 (chín mươi) ngày, kể từ thời điểm đóng thầu. 

Mục 9. Mở Hồ sơ Thầu 
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1 Bên mời thầu tiến hành mở HST của các nhà thầu tại văn phòng của Bên mời thầu: 

Tầng 2, tòa B, Chung cư Bộ Công an, ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 

Xuân, TP Hà Nội; 

2 Việc mở HST được thực hiện đối với từng HST theo thứ tự thời gian nộp thầu: 

- Kiểm tra thời gian nộp thầu;  

- Mở và đọc to, rõ tối thiểu các thông tin: tên nhà thầu, giá chào ghi trong đơn và 

bảng tổng hợp giá chào, giá trị giảm giá (nếu có), thời gian có hiệu lực của HST, 

thời gian thực hiện hợp đồng, và các thông tin khác mà Bên mời thầu thấy cần thiết. 

Chỉ những thông tin giảm giá được đọc trong lễ mở thầu mới được tiếp tục xem 

xét, đánh giá; 

3 Bên mời thầu lập Biên bản mở HST, trong đó bao gồm các thông tin quy định tại khoản 

2 Mục này. Biên bản mở HST được ký xác nhận bởi Tổ mở thầu do Bên mời thầu chỉ 

định. 

Mục 10. Làm rõ Hồ sơ Thầu 

Sau khi mở HST, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HST theo yêu cầu của Bên mời thầu 

(nếu có). Việc làm rõ được thực hiện bằng văn bản; 

Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi nội dung cơ bản của HST đã nộp và 

không thay đổi giá chào. 

CHƯƠNG II. YÊU CẦU CUNG CẤP 

Mục 1. Phạm vi công việc chi tiết 

Phạm vi công việc của gói thầu là thực hiện khảo sát, hoàn thiện dự toán chi tiết, thi công xây 

dựng/lắp đặt các công trình cấp nước sạch cho hai (02) nhóm đối tượng sau, theo đúng hồ sơ 

thiết kế được ACDC cung cấp kèm theo Hồ sơ mời thầu này: 

- Nhóm 1 – Hộ gia đình: Thực hiện các giải pháp cấp nước sạch cho 23 (hai mươi ba) hộ 

gia đình có người khuyết tật, nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.; 

- Nhóm 2 – Công trình tập trung: Xây dựng mới hoặc nâng cấp tối thiểu 05 (năm) công 

trình cấp nước sạch tập trung quy mô nhỏ tại cộng đồng và các cơ sở liên quan, phục vụ 

nhu cầu sử dụng chung của cộng đồng hoặc các cơ sở có người khuyết tật thường xuyên 

sử dụng, đảm bảo khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. 

Danh mục hạng mục cụ thể, khối lượng dự kiến cho từng hộ gia đình/khu dân cư, cơ sở được 

cung cấp tại Mẫu số 02 (Bảng chào kỹ thuật và tài chính) và Phụ lục hồ sơ thiết kế đính kèm 
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Hồ sơ mời thầu (đã được mã hóa thông tin đối tượng hưởng lợi theo quy định bảo mật của 

ACDC). Đây là căn cứ để nhà thầu khảo sát, lập dự toán, báo giá và tổ chức thực hiện. 

Sau khi được lựa chọn, trên cơ sở hồ sơ thiết kế và tài liệu liên quan do ACDC cung cấp, nhà 

thầu thực hiện khảo sát thực tế, rà soát hiện trạng, xác nhận khối lượng thực tế, hoàn thiện 

báo giá chi tiết và đề xuất điều chỉnh kỹ thuật (nếu cần).  

Trường hợp kết quả khảo sát thực tế cho thấy khối lượng công việc hoặc giải pháp kỹ thuật 

cần điều chỉnh so với hồ sơ thiết kế, nhà thầu có trách nhiệm lập bảng xác nhận khối lượng 

và dự toán điều chỉnh gửi ACDC xem xét. Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện sau khi được 

ACDC chấp thuận bằng văn bản. Giá trị hợp đồng có thể được điều chỉnh tương ứng trên cơ 

sở khối lượng thực tế được ACDC phê duyệt. 

Mục 2. Địa bàn triển khai 

Các công trình được thi công và bàn giao tại các địa điểm sau trên địa bàn tỉnh Quảng Trị: 

Nhóm đối tượng Địa bàn thực hiện Số lượng 

Nhóm 1 – Hộ gia đình có 

người khuyết tật, nạn nhân 

da cam 

Các xã/phường trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (địa chỉ cụ thể theo Danh 

sách hộ gia đình và hồ sơ thiết kế đính 

kèm, đã mã hóa thông tin hưởng lợi) 

23 hộ gia đình 

Nhóm 2 – Công trình cấp 

nước sạch tập trung quy mô 

nhỏ 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (địa chỉ 

cụ thể theo Danh sách khu dân cư/cơ 

sở và hồ sơ thiết kế đính kèm) 

05 công trình  

Tổng cộng  
28 hộ gia đình/khu 

dân cư, cơ sở 

 

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát địa hình, địa chất, nguồn nước và điều kiện tiếp cận thực 

tế tại từng địa điểm trước khi lập dự toán và tổ chức thi công, đặc biệt lưu ý đối với khu vực 

nông thôn, miền núi có điều kiện đi lại khó khăn. 

Mục 3. Đối tượng hưởng lợi 

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của gói thầu bao gồm: 

1. Người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam thuộc 23 hộ gia đình được lựa chọn hỗ 

trợ các giải pháp cấp nước sạch tại nhà; 
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2. Cộng đồng dân cư: bao gồm các hộ gia đình người khuyết tật, nạn nhân da cam và các 

cơ sở liên quan (các cơ sở hỗ trợ người khuyết tật hoặc người khuyết tật thường xuyên 

sử dụng) được hưởng lợi từ 05 công trình cấp nước sạch tập trung. 

Danh sách cụ thể từng hộ gia đình, khu dân cư/cơ sở được hỗ trợ (đã mã hóa thông tin cá nhân 

theo quy định bảo mật của ACDC) được cung cấp kèm theo hồ sơ thiết kế đính kèm Hồ sơ 

mời thầu này. Nhà thầu có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến đối tượng hưởng lợi 

trong suốt quá trình khảo sát, thi công và sau khi hoàn thành hợp đồng. 

Mục 4. Yêu cầu kỹ thuật đối với các giải pháp cấp nước sạch 

4.1. Yêu cầu chung 

1 Giải pháp cấp nước sạch được đề xuất phải phù hợp với điều kiện thực tế về địa hình, 

địa chất, nguồn nước và khí hậu tại từng hộ gia đình/công trình, cũng như nhu cầu sử 

dụng cụ thể của người khuyết tật, nạn nhân da cam; 

2 Công trình phải bảo đảm khả năng cung cấp nước ổn định, an toàn và bền vững quanh 

năm, kể cả trong mùa khô; 

3 Vật tư, thiết bị sử dụng phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng, độ bền và phù 

hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; 

4 Nhà thầu tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về xây dựng, tài nguyên nước, 

cấp nước sinh hoạt, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các 

quy định chuyên ngành liên quan; 

5 Các hạng mục sau khi hoàn thành phải được kiểm tra chất lượng, vận hành thử; đối 

với các hạng mục khoan giếng và lắp đặt hệ thống xử lý/lọc nước, phải thực hiện lấy 

mẫu kiểm nghiệm chất lượng nước theo quy định tại Mục 4.4 trước khi nghiệm thu, 

bàn giao đưa vào sử dụng.  

6 Chất lượng nước đảm bảo chất lượng sinh hoạt theo QCVN 01-1:2024/BYT. 

4.2. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

Trong quá trình khảo sát, thiết kế chi tiết, lập dự toán và thi công, nhà thầu phải tham khảo 

và áp dụng tối thiểu các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành sau (hoặc văn bản thay 

thế/cập nhật tại thời điểm thi công): 

1 Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

2 QCVN 01-1:2024/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt ; ban hành kèm thông tư số 52/2024/TT-BYT 
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3 TCVN 13606:2023 và TCVN 4513:1988 – Cấp nước, cấp nước bên trong, mạng lưới 

đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

khoan, khai thác nước dưới đất (giếng khoan) hiện hành; 

4 Luật Người khuyết tật năm 2010 và QCVN 10:2024/BXD về xây dựng công trình bảo 

đảm người khuyết tật tiếp cận sử dụng, áp dụng cho các hạng mục có người khuyết tật 

trực tiếp sử dụng (xem chi tiết tại Mục 6 của Chương này); 

5 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành khác có liên quan (an toàn điện, phòng chống 

cháy nổ, vệ sinh môi trường…) theo quy định hiện hành. 

Trường hợp hồ sơ thiết kế đính kèm có nội dung khác biệt với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành hoặc hiện trạng thực tế, nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho ACDC để 

thống nhất phương án xử lý trước khi thi công. 

4.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo hạng mục 

Tùy theo hiện trạng và thiết kế cụ thể của từng hộ gia đình/công trình, các hạng mục cấp nước 

sạch cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu sau: 

a) Giếng khoan/khai thác nước dưới đất 

1 Vị trí khoan giếng được lựa chọn trên cơ sở khảo sát địa chất, nguồn nước, bảo đảm 

khoảng cách an toàn vệ sinh với nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi và các nguồn ô 

nhiễm khác theo quy định hiện hành; 

2 Kết cấu giếng khoan (ống vách, ống lọc, vật liệu chống nhiễm bẩn) phù hợp với địa 

chất tầng chứa nước tại địa phương, bảo đảm không gây nhiễm bẩn nguồn nước ngầm; 

3 Có nắp đậy, sân giếng, rãnh thoát nước xung quanh để tránh nước bẩn thấm ngược vào 

giếng; 

4 Thực hiện bơm thổi rửa, kiểm tra lưu lượng và lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước theo 

quy định tại mục 4.4 trước khi đưa vào sử dụng. 

b) Hệ thống lọc, xử lý nước 

1 Công nghệ, thiết bị lọc (lọc thô, lọc áp lực, lọc than hoạt tính, khử sắt/mangan, khử 

trùng… hoặc giải pháp kỹ thuật khác) được lựa chọn phù hợp với chất lượng nguồn 

nước đầu vào thực tế tại từng hộ gia đình/công trình; 

2 Vật liệu lọc, thiết bị lọc phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định/chứng nhận chất 

lượng phù hợp với mục đích lọc nước sinh hoạt; 

3 Nước sau xử lý phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành theo quy định tại Mục 

4.4.  
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4 Hệ thống lọc có kích thước, công suất phù hợp với quy mô hộ gia đình hoặc công trình 

cộng đồng tương ứng, dễ vận hành, bảo trì, thay thế vật liệu lọc định kỳ. 

c) Bể chứa, đường ống và hệ thống phân phối 

1 Bể chứa nước (bồn nhựa, bể xây, bể composite…) có dung tích phù hợp với nhu cầu 

sử dụng, được lắp đặt chắc chắn, có nắp đậy kín, chống côn trùng và các vật lạ xâm 

nhập; 

2 Đường ống dẫn nước sử dụng vật liệu chịu áp lực, bền với điều kiện khí hậu, chôn 

lấp/lắp đặt bảo đảm không rò rỉ, không gây ô nhiễm chéo với nguồn nước khác; 

3 Đối với công trình cấp nước tập trung (Nhóm 2), hệ thống đường ống phân phối, trạm 

bơm (nếu có) được thiết kế bảo đảm áp lực, lưu lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của 

cộng đồng/cơ sở được hưởng lợi; 

4 Các điểm đấu nối với hệ thống cấp nước sạch tập trung sẵn có (nếu áp dụng) phải bảo 

đảm kỹ thuật, không ảnh hưởng đến hoạt động chung của mạng lưới cấp nước khu vực. 

d) Điểm lấy nước, vòi nước sử dụng 

1 Vị trí, độ cao lắp đặt vòi nước, bể chứa tại hộ gia đình bảo đảm thuận tiện, an toàn cho 

người sử dụng, có xét đến nhu cầu cụ thể của người khuyết tật, nạn nhân da cam được 

hỗ trợ (chi tiết tại Mục 6 của Chương này); 

2 Khu vực xung quanh điểm lấy nước có biện pháp thoát nước, chống đọng nước, chống 

trơn trượt; 

3 Đối với công trình cộng đồng, yêu cầu bảo đảm khả năng tiếp cận cho người khuyết 

tật sử dụng xe lăn hoặc có khó khăn về vận động. 

4.4. Kiểm nghiệm chất lượng nước 

Đối với các hạng mục khoan giếng và lắp đặt hệ thống xử lý/lọc nước, nhà thầu có 

trách nhiệm lấy mẫu và thực hiện kiểm nghiệm chất lượng nước sau khi hoàn thành thi công, 

lắp đặt, vận hành thử và trước khi nghiệm thu, bàn giao. 

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện hoặc tổ chức thực hiện việc lấy mẫu, kiểm nghiệm 

chất lượng nước tại đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật và cung cấp kết quả 

kiểm nghiệm cho ACDC trước khi nghiệm thu, bàn giao công trình. 

Đối với các hạng mục khoan giếng, chi phí lấy mẫu, kiểm nghiệm, kiểm nghiệm lại 

(nếu có) và các chi phí phát sinh để khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng nước phải 

được tính trong giá dự thầu và do nhà thầu chịu. 
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Đối với các hạng mục lắp đặt hệ thống xử lý/lọc nước, việc cung cấp kết quả kiểm 

nghiệm chất lượng nước là một phần nghĩa vụ của nhà thầu để chứng minh công trình đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi nghiệm thu. Mọi chi phí liên quan (nếu phát sinh) được nhà 

thầu tự cân đối trong giá của hạng mục thiết bị và không được thanh toán riêng. 

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm được lựa chọn trên cơ sở các thông số nhóm A theo QCVN 

01-1:2024/BYT và bổ sung các thông số nhóm B phù hợp với đặc điểm nguồn nước, giải 

pháp xử lý nước và đánh giá nguy cơ ô nhiễm  phù hợp với nguồn nước và giải pháp kỹ thuật 

áp dụng, đáp ứng giới hạn quy định tại QCVN 01-1:2024/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (hoặc quy chuẩn thay thế có hiệu 

lực tại thời điểm thực hiện). 

Trường hợp kết quả kiểm nghiệm không đạt yêu cầu, nhà thầu phải thực hiện các biện 

pháp khắc phục, xử lý, điều chỉnh hệ thống và thực hiện kiểm nghiệm lại cho đến khi đáp ứng 

yêu cầu trước khi nghiệm thu. 

4.5. Điều chỉnh giải pháp kỹ thuật và khối lượng công việc trong quá trình thực 

hiện 

 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu kết quả khảo sát thực tế hoặc quá trình thi 

công cho thấy cần điều chỉnh giải pháp kỹ thuật, quy mô hoặc khối lượng công việc để bảo 

đảm tính khả thi, hiệu quả, an toàn của công trình hoặc phù hợp với điều kiện thực tế và nhu 

cầu của đối tượng hưởng lợi, nhà thầu có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh gửi ACDC 

xem xét. 

Hồ sơ đề xuất điều chỉnh phải nêu rõ nguyên nhân, nội dung điều chỉnh, khối lượng 

tăng/giảm, giá trị tăng/giảm (nếu có). 

Việc điều chỉnh chỉ được thực hiện sau khi có chấp thuận bằng văn bản của ACDC. 

Giá trị hợp đồng được điều chỉnh trên cơ sở khối lượng thực tế được ACDC phê duyệt. 

Mục 5. Yêu cầu về chất lượng vật tư và thiết bị 

1 Toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp (ống nhựa, bồn chứa, thiết bị lọc, máy bơm, 

vật tư điện…) phải là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ 

ràng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hiện hành, không hư hỏng, biến dạng do vận 

chuyển hoặc lưu kho; 

2 Nhà thầu cung cấp thông tin chi tiết về chủng loại, quy cách, nhãn hiệu, công suất của 

vật tư, thiết bị chính (đặc biệt thiết bị lọc nước, máy khoan giếng/bơm, bồn chứa, 

đường ống) trong Bảng chào kỹ thuật (Mẫu số 02) để ACDC xem xét, phê duyệt trước 

khi thi công; 



19 

3 Đối với vật tư, thiết bị có yêu cầu cụ thể về xuất xứ hoặc chứng nhận chất lượng, nhà 

thầu cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc 

tài liệu tương đương khi có yêu cầu; 

4 Chủng loại vật tư, thiết bị chính phải được trình mẫu để ACDC kiểm tra, phê duyệt 

trước khi tiến hành lắp đặt đại trà; 

Mục 6. Yêu cầu về tiếp cận cho người khuyết tật 

Đối với các hạng mục phục vụ trực tiếp hộ gia đình có người khuyết tật, nạn nhân da cam 

(Nhóm 1) và các công trình cấp nước tập trung (Nhóm 2), nhà thầu phải bảo đảm các yêu cầu 

tối thiểu về khả năng tiếp cận sau, phù hợp với Luật Người khuyết tật năm 2010 và QCVN 

10:2024/BXD: 

1 Lối tiếp cận từ nhà ở đến điểm lấy nước, bể chứa, khu vực lọc nước không có bậc cấp 

gây cản trở; trường hợp có chênh cao, bố trí đường dốc bảo đảm độ dốc an toàn cho 

xe lăn (khuyến nghị không lớn hơn 1:12) và bề mặt chống trơn trượt; 

2 Vòi nước, van khóa, cần bơm tay (nếu có) được lắp đặt ở độ cao thuận tiện thao tác 

cho người sử dụng xe lăn hoặc người có khó khăn về vận động (tham chiếu khoảng 

750–850mm tính từ mặt sân/nền hoàn thiện, điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng 

hộ nếu thiết kế có chỉ định); 

3 Khu vực xung quanh điểm lấy nước có không gian đủ rộng để xe lăn tiếp cận, xoay 

trở; nền sân chống trơn trượt, có độ dốc thoát nước hợp lý, không đọng nước; 

4 Bố trí tay vịn hỗ trợ tại điểm lấy nước đối với hộ gia đình có người khuyết tật vận động 

nặng, hoặc theo chỉ định cụ thể của hồ sơ thiết kế; 

5 Đối với công trình cấp nước tập trung phục vụ cộng đồng, các điểm sử dụng nước tại 

công trình/cơ sở được hưởng lợi thuộc phạm vi dự án phải được bố trí bảo đảm khả 

năng tiếp cận, thuận tiện và an toàn cho người khuyết tật theo các yêu cầu nêu trên.  

6 Trong quá trình khảo sát và thi công tại nhà ở của hộ gia đình, nhà thầu ứng xử phù 

hợp, tôn trọng, bảo đảm an toàn và sự riêng tư cho người khuyết tật, nạn nhân da cam. 

Trường hợp thiết kế cụ thể của một hộ gia đình có yêu cầu tiếp cận đặc thù (ví dụ: người 

khuyết tật sử dụng xe lăn hoàn toàn, người khiếm thị, khiếm thính), nhà thầu thực hiện theo 

đúng chỉ định trong hồ sơ thiết kế và tham vấn ACDC trước khi thi công nếu có vướng mắc. 

Mục 7. Yêu cầu về an toàn thi công và bảo vệ môi trường 
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1 Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong 

suốt quá trình khảo sát, thi công (đặc biệt đối với công tác khoan giếng, đào lắp đặt 

đường ống, thi công trên cao hoặc gần khu vực có điện); 

2 Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho nhân công; bố trí biển báo, rào chắn 

tại khu vực thi công có nguy cơ mất an toàn (hố khoan, hố móng, rãnh đặt ống…); 

3 Có biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công: hạn chế bụi, tiếng ồn, thu 

gom và xử lý đất đá, phế thải khoan giếng, vật liệu xây dựng dư thừa đúng nơi quy 

định; không xả thải trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm khu vực xung 

quanh; 

4 Đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn cho người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ em (đối với 

các cơ sở chăm sóc, giáo dục) tại khu vực thi công; có biện pháp thi công phù hợp 

(chia giai đoạn, rào chắn, bố trí thời gian thi công hợp lý) để hạn chế tối đa ảnh hưởng 

đến sinh hoạt, hoạt động của đối tượng thụ hưởng; 

5 Sau khi hoàn thành, nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh khu 

vực thi công (bao gồm khu vực khoan giếng, rãnh đặt ống) về trạng thái phù hợp trước 

khi bàn giao; 

6 Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục xin phép với cơ quan chuyên môn tại 

địa phương liên quan đến khoan giếng, khai thác nước dưới đất (nếu pháp luật có quy 

định bắt buộc). 

Mục 8. Yêu cầu về tổ chức thi công và nhân sự 

Nhân sự tối thiểu thực hiện gói thầu gồm 01 (một) cán bộ kỹ thuật chính phụ trách khảo sát, 

giám sát kỹ thuật và triển khai thi công các công trình cấp nước, với yêu cầu tối thiểu như 

sau: 

1 Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành cấp thoát nước, xây dựng, kỹ thuật công 

trình, địa chất công trình hoặc ngành nghề liên quan; 

2 Có tối thiểu 03 (ba) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, giám sát công trình cấp 

nước hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật tương tự; 

3 Ưu tiên đã trực tiếp tham gia ít nhất 01 (một) công trình cấp nước nông thôn hoặc dự 

án nhân đạo, phát triển cộng đồng. 

Nhà thầu cung cấp Sơ yếu lý lịch (CV) của cán bộ kỹ thuật chính kèm bằng cấp, chứng chỉ 

liên quan theo Mẫu 3-D, Chương IV. Ngoài cán bộ kỹ thuật chính, nhà thầu bố trí đội ngũ 

nhân công thi công có chuyên môn phù hợp (khoan giếng, lắp đặt điện nước, xây dựng…), 
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đủ về số lượng để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc theo kế hoạch thi công đã thống 

nhất với ACDC. 

Trước khi thi công, nhà thầu phối hợp với từng hộ gia đình/cơ sở để thống nhất thời gian, kế 

hoạch triển khai phù hợp với sinh hoạt, hoạt động của đối tượng thụ hưởng; thông báo kế 

hoạch triển khai và kịp thời báo cáo ACDC về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Mục 9. Tiến độ thực hiện 

Lịch trình tổng thể thực hiện gói thầu (tham khảo, sẽ được thống nhất cụ thể trong hợp đồng) 

như sau: 

STT Hoạt động Sản phẩm đầu ra 
Thời gian hoàn 

thành 

1 Lựa chọn đơn vị thi công 
Hợp đồng giữa ACDC và 

đơn vị thi công được ký kết 
Trước 12/8/2026 

1 

Rà soát hiện trường, xác nhận khả 

năng triển khai theo hồ sơ thiết kế 

và chuẩn bị triển khai thi công. 

Trường hợp cần thiết, ACDC và 

nhà thầu thống nhất điều chỉnh giải 

pháp kỹ thuật, khối lượng và giá trị 

thực hiện trước khi thi công.  

 

- Hồ sơ đề xuất điều chỉnh 

kỹ thuật, khối lượng và giá 

trị thực hiện (nếu có);  

- Phụ lục hợp đồng (nếu 

có); 

- Kế hoạch triển khai thi 

công  

Trước 20/8/2026 

2 

Thi công công trình/giải pháp cấp 

nước sạch theo hồ sơ thiết kế hoặc 

phương án kỹ thuật đã được ACDC 

phê duyệt cho 23 hộ gia đình và 05 

khu dân cư/cơ sở được chọn hỗ trợ  

- Các hạng mục được hoàn 

thành theo thiết kế;  

- Hình ảnh trước, trong và 

sau thi công của từng hạng 

mục;  

- Kết quả kiểm nghiệm 

chất lượng nước đối với 

các hạng mục có yêu cầu 

kiểm nghiệm.  

Trước15/10/2026  

3 

Nghiệm thu, hoàn thiện các hạng 

mục chưa đạt yêu cầu, đưa vào sử 

dụng và thực hiện chế độ bảo hành 

Biên bản nghiệm thu, bàn 

giao 
Trước10/11/2026 
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theo quy định cho 23 hộ gia đình 

và 05 cơ sở/khu dân cư được chọn 

hỗ trợ 

Tài liệu hướng dẫn vận 

hành, bảo trì (nếu có); 

 

Nhà thầu sau khi trúng thầu phối hợp với hộ gia đình/cơ sở và cán bộ giám sát của ACDC để 

xây dựng và xác nhận kế hoạch thi công cụ thể cho từng hộ gia đình/công trình, phù hợp với 

điều kiện thực tế nhưng không làm chậm tiến độ tổng thể nêu trên. 

Mục 10. Yêu cầu về dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 

1 Toàn bộ các hạng mục công trình cấp nước được bảo hành tối thiểu 12 (mười hai) 

tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao; 

2 Đối với thiết bị lọc nước, máy bơm, vật tư có thời hạn bảo hành riêng của nhà sản xuất, 

áp dụng theo thời hạn bảo hành của nhà sản xuất nhưng không thấp hơn 12 tháng; 

3 Nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa, thay thế miễn phí đối với các hạng mục, vật tư, thiết 

bị bị lỗi, hỏng do thi công hoặc do lỗi sản xuất/vận chuyển trong thời gian bảo hành, 

bao gồm cả trường hợp giếng khoan bị suy giảm lưu lượng hoặc hệ thống lọc không 

đạt chất lượng nước cam kết do lỗi thi công/thiết bị; 

4 Nhân viên kỹ thuật được nhà thầu ủy quyền có trách nhiệm đến hiện trường xử lý trong 

thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo từ ACDC 

hoặc hộ gia đình/cơ sở; dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành 

hoàn toàn miễn phí; 

5 Nhà thầu hướng dẫn hộ gia đình/cơ sở về cách vận hành, bảo quản, bảo trì định kỳ hệ 

thống lọc và công trình cấp nước sau khi bàn giao (ví dụ: vệ sinh, thay vật liệu lọc); 

6 Địa điểm bảo hành: tại địa điểm thi công (nhà ở của hộ gia đình hoặc công trình cộng 

đồng được hỗ trợ). 

Mục 11. Yêu cầu về nghiệm thu, kiểm tra và bàn giao 

Nhà thầu phối hợp với ACDC, đại diện hộ gia đình/cơ sở và các bên liên quan thực hiện 

nghiệm thu từng hạng mục sau khi hoàn thành thi công, đồng thời đánh giá hiệu quả và mức 

độ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người khuyết tật, nạn nhân da cam và cộng đồng. 

Trình tự thực hiện như sau: 

1 Nhà thầu thông báo cho ACDC và hộ gia đình/cơ sở về thời điểm hoàn thành để tổ 

chức kiểm tra, nghiệm thu; 
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2 Các bên liên quan kiểm tra thực tế chất lượng thi công, lưu lượng, áp lực nước và đối 

chiếu với hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ mời thầu; 

3 Nhà thầu cung cấp kết quả xét nghiệm chất lượng nước sau xử lý (đối với các hạng 

mục giếng khoan và hệ thống xử lý/lọc nước) từ đơn vị có chức năng, làm căn cứ 

nghiệm thu; 

4 Đối với các hạng mục chưa đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm điều chỉnh, sửa chữa 

theo góp ý và yêu cầu kỹ thuật của ACDC trong thời gian được thống nhất; 

5 Sau khi các hạng mục đạt yêu cầu, các bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào 

sử dụng; 

6 Nhà thầu hướng dẫn hộ gia đình/cơ sở về cách sử dụng, vận hành, bảo quản các hạng 

mục đã lắp đặt và cam kết thực hiện chế độ bảo hành theo quy định tại Mục 10 của 

Chương này. 
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CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU 

Mục 1. Phương pháp đánh giá 

Việc đánh giá Hồ sơ dự thầu được thực hiện theo phương pháp tiêu chí "Đạt/Không đạt" kết 

hợp đánh giá về giá, theo trình tự tuần tự bốn (04) bước: (i) đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ 

thầu; (ii) đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; (iii) đánh giá kỹ thuật chi tiết; và (iv) 

đánh giá về giá. Hồ sơ thầu chỉ được xem xét ở bước tiếp theo nếu đã đạt yêu cầu ở bước 

trước. 

Việc đánh giá Hồ sơ dự thầu được thực hiện độc lập theo từng nhóm đối tượng (Nhóm 1 – hộ 

gia đình; Nhóm 2 – công trình cấp nước tập trung) và, khi cần thiết, theo từng hộ gia đình/công 

trình cụ thể, nhằm bảo đảm lựa chọn được giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất với điều kiện thực 

tế của từng đối tượng. 

Nhà thầu được đề xuất trúng thầu là nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí "Đạt" quy định dưới 

đây, có giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất với điều kiện thực tế của hộ gia đình/công trình, và 

có báo giá tài chính hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với ngân sách dự kiến của gói thầu. 

Mục 2. Bảng tiêu chí đánh giá 

STT Tiêu chí đánh giá Kết quả 

I. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ THẦU 

1 Hồ sơ thầu được nộp đúng thời hạn quy định Đạt / Không đạt 

2 
Đơn chào thầu (Mẫu số 01) được đại diện hợp pháp của nhà thầu 

ký tên, đóng dấu 
Đạt / Không đạt 

3 
Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: tối thiểu 90 ngày kể từ thời điểm đóng 

thầu 
Đạt / Không đạt 

4 Có nộp đầy đủ Mẫu số 03, Mẫu số 04 Đạt / Không đạt 

5 
Có nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết 

định thành lập 
Đạt / Không đạt 

6 
Có bản gốc Hồ sơ dự thầu (bản cứng) theo quy định tại Mục 7, 

Chương I 
Đạt / Không đạt 

II. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU 
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1 
Đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính theo quy định tại Mục 2, 

Chương I 
Đạt / Không đạt 

2 

Đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự 

(công trình cấp nước/hạ tầng kỹ thuật) theo quy định tại Mục 2, 

Chương I 

Đạt / Không đạt 

3 
Đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt (cán bộ kỹ thuật chính) theo 

quy định tại Mục 8, Chương II; có nộp CV và bằng cấp liên quan 
Đạt / Không đạt 

4 
Đáp ứng yêu cầu về tổ chức thi công, nhân công theo quy định tại 

Mục 8, Chương II và Mẫu số 04 
Đạt / Không đạt 

5 
Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong Đơn dự thầu đáp ứng yêu 

cầu nêu trong Hồ sơ mời thầu 
Đạt / Không đạt 

III. ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT CHI TIẾT 

1 
Có nộp đầy đủ Bảng chào kỹ thuật và tài chính (Mẫu số 02) cho 

từng hộ gia đình/khu dân cư, cơ sở 
Đạt / Không đạt 

2 

Giải pháp kỹ thuật cấp nước, chủng loại vật tư, thiết bị đề xuất 

(giếng khoan, hệ thống lọc, bể chứa, đường ống) đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật tối thiểu quy định tại Mục 4, Chương II 

Đạt / Không đạt 

3 

Giải pháp và cam kết bảo đảm chất lượng nước sau xử lý đạt 

QCVN 01-1:2024/BYT (ban hành kèm theo Thông tư 

52/2024/TT-BYT)  

Đạt / Không đạt 

4 
Đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về tiếp cận cho người khuyết tật 

quy định tại Mục 6, Chương II 
Đạt / Không đạt 

5 
Có nộp tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng vật 

tư, thiết bị chính (nếu có) 
Đạt / Không đạt 

6 

Cam kết đáp ứng của nhà thầu (Mẫu số 04) phù hợp với yêu cầu 

về an toàn thi công, môi trường, bảo hành quy định tại Hồ sơ mời 

thầu 

Đạt / Không đạt 

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ GIÁ 
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1 

Bảng chào tài chính chi tiết theo Mẫu số 02, Chương IV được lập 

đầy đủ, chính xác (đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, từng hộ 

gia đình/công trình) 

Đạt / Không đạt 

2 
Tổng giá chào thầu của mỗi nhóm đối tượng không vượt quá ngân 

sách tối đa tương ứng quy định tại Mục 4, Chương I 
Đạt / Không đạt 

 

Nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá nêu trên và có mức giá chào tốt nhất, phù hợp 

ngân sách sẽ được ACDC mời đàm phán, hoàn thiện hợp đồng theo quy trình quy định tại 

Mục 5, Chương I của Hồ sơ mời thầu này. 

Trường hợp không có nhà thầu nào đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá đối với một hoặc 

một số hộ gia đình/công trình cụ thể, ACDC có quyền hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 

các trường hợp đó và tổ chức đấu thầu/lựa chọn lại theo quy định. 
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CHƯƠNG IV. BIỂU MẪU 

Nhà thầu sử dụng các biểu mẫu dưới đây để chuẩn bị Hồ sơ dự thầu. Nhà thầu có thể tải file 

Word của các biểu mẫu dự thầu tại đường dẫn được ACDC cung cấp cùng Hồ sơ mời thầu 

này, xem tại đây: https://docs.google.com/document/d/1oSAfTFTxGssN1lQ-

MLXGIL8tPk676D4y/edit?usp=sharing&ouid=103727307261381404688&rtpof=true&sd=true 

Mẫu số 01: Đơn chào thầu 

ĐƠN CHÀO THẦU 

Ngày: [Điền ngày tháng năm ký Đơn chào thầu] 

Tên gói thầu: Thực hiện các giải pháp  cấp nước sạch cho cộng đồng và hộ gia đình 

người khuyết tật, nạn nhân da cam tại tỉnh Quảng Trị 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) 

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ mời thầu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, [Ghi tên nhà thầu], 

có địa chỉ tại [Ghi địa chỉ của nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu [Ghi tên gói thầu] theo 

đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, với giá chào là [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền], 

cùng với các bảng giá kèm theo. 

Thời gian thực hiện hợp đồng là [Ghi thời gian để thực hiện xong tất cả nội dung công việc 

theo yêu cầu của gói thầu]. 

Chúng tôi cam kết: 

- Chỉ tham gia trong một Hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính; 

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá 

sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; không có các xung 

đột lợi ích như mô tả tại Mục 2, Chương I và Mẫu số 05 của Hồ sơ mời thầu; 

- Vật tư, thiết bị và dịch vụ thi công cung cấp đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu; 

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu theo đúng quy định của Hồ sơ mời 

thầu; 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nêu trong Hồ 

sơ dự thầu này. 

Nếu Hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện công việc theo quy 

định của Hồ sơ dự thầu và các nội dung đàm phán hợp đồng được hai bên chấp thuận. 
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Chúng tôi hiểu rằng Bên mời thầu không bắt buộc phải chấp nhận bất cứ Hồ sơ dự thầu nào 

và Bên mời thầu có thể dừng, hủy quá trình lựa chọn nhà thầu ở bất cứ thời điểm nào trước 

khi ký kết hợp đồng. 

Hồ sơ dự thầu này có hiệu lực trong thời gian 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết hạn nộp 

thầu. 

Ngày ..... tháng ..... năm 2026 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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Mẫu số 02: Bảng chào kỹ thuật và tài chính 

BẢNG CHÀO KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH 

Hướng dẫn điền bảng chào: 

- Nhà thầu căn cứ khối lượng công việc và hồ sơ thiết kế đính kèm Hồ sơ mời thầu (Phụ 

lục 01: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và bảng khối lượng (BOQ) chi tiết) để lập đề xuất kỹ 

thuật và đề xuất tài chính chi tiết (theo từng hộ gia đình/công trình, đã mã hóa thông 

tin đối tượng hưởng lợi); 

- Nhà thầu lập bảng chào riêng cho từng hộ gia đình (Nhóm 1) và từng công trình cấp 

nước tập trung (Nhóm 2), sau đó tổng hợp thành Bảng tổng hợp giá chào theo từng 

nhóm đối tượng; 

- Nhà thầu có trách nhiệm chủ động truy cập, nghiên cứu đầy đủ hồ sơ thiết kế để phục 

vụ khảo sát, lập biện pháp thi công, bóc tách khối lượng và lập Hồ sơ dự thầu; Đường 

dẫn hồ sơ thiết kế: 

- Trường hợp nhà thầu không thể truy cập hoặc gặp lỗi kỹ thuật liên quan đến đường 

dẫn hồ sơ thiết kế, nhà thầu phải thông báo cho ACDC trước thời điểm đóng thầu để 

được hỗ trợ. 

A. Bảng chào kỹ thuật – tài chính mẫu cho Nhóm 1 (Hộ gia đình) 

STT 
Hạng mục/khối 

lượng công việc 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Yêu cầu kỹ 

thuật tối 

thiểu (Mục 4, 

Chương II) 

Vật tư/quy 

cách chào 

bởi nhà 

thầu 

 
Hộ gia đình 01 

(HGD 01) 
      

 Hạng mục 1       

 Hạng mục 2       

 …       

 
Hộ gia đình 02 

(HGD 02) 
      

 Hạng mục 1       

 Hạng mục 2       
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 …..       

 Hộ gia đình…       

        

Tổng cộng (chưa bao gồm thuế)    

VAT     

Tổng cộng (đã bao gồm thuế)    

 

B. Bảng chào kỹ thuật – tài chính mẫu cho Nhóm 2 (Khu dân cư/cơ sở): 

STT 
Hạng mục/khối 

lượng công việc 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Yêu cầu kỹ 

thuật tối 

thiểu (Mục 

4, Chg II) 

Vật tư/quy 

cách chào 

bởi nhà 

thầu 

 

Công trình tập 

trung 01 

(CTTT 01) 

      

 Hạng mục 1       

 Hạng mục 2       

 …       

 

Công trình tập 

trung 02 

(CTTT 02) 

      

 Hạng mục 1       

 Hạng mục 2       

 …..       

 
Công trình tập 

trung … 
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Tổng cộng (chưa bao gồm thuế)    

VAT     

Tổng cộng (đã bao gồm thuế)    

 

Bảng tổng hợp giá chào theo từng nhóm đối tượng: 

Nhóm đối tượng Số lượng Tổng giá chào (VND) 

Nhóm 1 – Hộ gia đình 23  

Nhóm 2 – Công trình cấp nước tập trung 05  

Tổng cộng 27  

 

Bảng tổng hợp mức đầu tư xây dựng: 

Nội dung Chi phí trước thuế Thuế GTGT Tổng chi phí sau 

thuế 

Chi phí xây dựng    

HGD 01    

HGD 02    

……    

CTTT 01    

CTTT 02    

……    

Chi phí thiết bị    

Tổng chi phí    
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Mẫu số 03: Giới thiệu doanh nghiệp và năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU 

Tên gói thầu: Thực hiện các công trình cấp nước sạch cộng đồng và hộ gia đình người 

khuyết tật, nạn nhân da cam tại Quảng Trị 

Mẫu 3-A: Thông tin nhà thầu 

Tên đơn vị:  

Mã số thuế / Số đăng 

ký kinh doanh: 
 

Năm thành lập:  

Địa chỉ đơn vị:  

Người đại diện pháp 

luật 

Họ tên: 

Chức danh: 

Điện thoại: 

Email: 

Đầu mối liên hệ phụ 

trách gói thầu 

Họ tên: 

Điện thoại: 

Email: 

 

Hồ sơ kèm theo (đánh dấu vào ô tương ứng nếu có đính kèm): 

- ☐ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc quyết định thành lập, tài liệu 

tương đương); 

- ☐ Trong trường hợp liên danh: Hợp đồng hoặc thỏa thuận liên danh giữa các bên; 

- ☐ Danh sách Ban giám đốc/người đại diện thể hiện cơ cấu quản trị của nhà thầu; 

- ☐ Bản sao giấy đăng ký thuế hoặc tài liệu tương đương. 

Ngày ..... tháng ..... năm 2026 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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Mẫu 3-B: Năng lực tài chính của nhà thầu 

Trường hợp nhà thầu tham gia dự thầu theo hình thức liên danh, mỗi thành viên liên danh 

đều phải điền vào biểu mẫu này. 

Thông tin từ Bảng cân đối kế toán 

 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Tổng tài sản    

Tổng nợ phải trả    

Giá trị tài sản ròng    

Tài sản ngắn hạn    

Nợ ngắn hạn    

Vốn lưu động    

 

Thông tin từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Tổng doanh thu    

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ngày ..... tháng ..... năm 2026 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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Mẫu 3-C: Kinh nghiệm của nhà thầu 

Nhà thầu kê khai các hợp đồng tương tự (thi công công trình cấp nước, hạ tầng kỹ thuật, dân 

dụng; ưu tiên công trình cấp nước nông thôn hoặc dự án phát triển/nhân đạo) đã thực hiện, 

làm căn cứ đánh giá năng lực kinh nghiệm theo Mục 2, Chương I. 

STT 
Thời gian thực 

hiện (từ...đến...) 

Mô tả hợp đồng/công 

trình 

Tên chủ đầu 

tư/khách hàng 

Giá trị hợp 

đồng (VND) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Nhà thầu vui lòng đính kèm tài liệu chứng minh (hợp đồng, biên bản nghiệm thu/thanh lý 

hoặc xác nhận của chủ đầu tư) đối với các hợp đồng kê khai. 

Ngày ..... tháng ..... năm 2026 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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Mẫu 3-D: Năng lực và kinh nghiệm của nhân sự chính 

Năng lực và kinh nghiệm 

của nhân sự 

Trả lời của nhà thầu (Đáp 

ứng/Không đáp ứng) 
Hồ sơ đính kèm 

CÁN BỘ KỸ THUẬT CHÍNH PHỤ TRÁCH DỰ ÁN 

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng 

chuyên ngành cấp thoát 

nước, xây dựng, kỹ thuật 

công trình hoặc ngành liên 

quan 

  

Có tối thiểu 03 năm kinh 

nghiệm thi công, giám sát 

công trình cấp nước hoặc hạ 

tầng kỹ thuật tương tự 

  

Đã tham gia ít nhất 01 công 

trình cấp nước nông thôn 

hoặc dự án nhân đạo, phát 

triển cộng đồng (nếu có) 

  

 

Ngày ..... tháng ..... năm 2026 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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Mẫu số 04: Cam kết đáp ứng của nhà thầu 

CAM KẾT ĐÁP ỨNG CỦA NHÀ THẦU 

Tên gói thầu: Thực hiện các công trình cấp nước sạch cộng đồng và hộ gia đình người 

khuyết tật, nạn nhân da cam tại Quảng Trị 

STT Yêu cầu 

Trả lời của 

nhà thầu (Đáp 

ứng / Đáp ứng 

một phần / Không 

đáp ứng) 

1 

Cam kết về tổ chức thi công: 

Nhà thầu có đội ngũ nhân sự kỹ thuật và nhân công tối thiểu thực 

hiện gói thầu một cách chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu tại Mục 8, 

Chương II. 

 

2 

Các lưu ý khi triển khai thi công: 

- Đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn; cung cấp 

kết quả xét nghiệm của đơn vị có chức năng trước khi nghiệm 

thu. 

- Đảm bảo các yêu cầu về tiếp cận cho người khuyết tật tại điểm 

lấy nước theo quy định tại Mục 6, Chương II. 

 

3 

Yêu cầu về phương pháp tổ chức thi công tại hiện trường: 

- Đối với các hộ gia đình/cơ sở vẫn đang sinh hoạt/hoạt động 

trong thời gian thi công, nhà thầu phải có biện pháp thi công 

phù hợp (chia giai đoạn, bố trí ngoài giờ nếu cần) để hạn chế 

tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động của đối tượng thụ 

hưởng. 

- Nhà thầu tự bảo quản, trông coi vật tư, vật liệu tại công trình 

cho đến khi hoàn thành, bàn giao cho ACDC/hộ gia đình/cơ sở. 

- Nhà thầu có bộ phận hoặc cá nhân chuyên trách công tác quản 

lý chất lượng công trình, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 

phù hợp. 

- Nhà thầu trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ thi công và kiểm tra 

chất lượng phù hợp với từng hạng mục. Nếu không có đầy đủ 
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máy móc, thiết bị thi công và thí nghiệm đảm bảo yêu cầu thì 

sẽ không được thi công. 

4 

Yêu cầu về an toàn thi công: 

- Nhà thầu chịu mọi trách nhiệm về an toàn thi công tại công 

trình. 

- Nhà thầu có biện pháp đảm bảo an toàn lao động và phòng 

chống cháy nổ trong quá trình thi công, phù hợp với các quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

- Nhà thầu có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại 

khu vực thi công, đặc biệt khi thi công gần khu vực sinh hoạt 

của người khuyết tật, nạn nhân da cam và trẻ em (đối với các 

cơ sở chăm sóc, giáo dục). 

- Tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành (QCVN 01-

1:2024/BYT, TCVN 33:2006 hoặc văn bản thay thế) 

 

5 

Yêu cầu về bảo hành: 

- Toàn bộ các hạng mục công trình được bảo hành tối thiểu 12 

tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao. 

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa, 

thay thế miễn phí đối với các hạng mục, vật tư bị lỗi do thi công 

hoặc lỗi sản xuất/vận chuyển. 

- Nhân viên kỹ thuật được ủy quyền có trách nhiệm đến hiện 

trường xử lý trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ 

khi nhận được thông báo. Dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật 

trong thời gian bảo hành hoàn toàn miễn phí. 

- Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm thi công. 

 

6 

Yêu cầu về tiến độ thi công: 

- Thực hiện theo tiến độ quy định tại Mục 1, Chương IV và lịch 

trình tại Mục 9, Chương II. 

- Nhà thầu sau khi trúng thầu phối hợp với hộ gia đình/cơ sở và 

cán bộ giám sát của ACDC để xây dựng và xác nhận kế hoạch 

thi công cụ thể cho từng hộ gia đình/cơ sở, phù hợp với điều 

kiện thực tế. 
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7 

Các lưu ý về thủ tục, phối hợp thực hiện: 

- Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với cán bộ được ACDC chỉ định và 

đại diện hộ gia đình/cơ sở trong suốt quá trình khảo sát, thi công 

và nghiệm thu. 

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải thường xuyên thu gom, 

vận chuyển phế thải xây dựng đúng nơi quy định, giữ vệ sinh 

môi trường xung quanh. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục xin phép với 

cơ quan chuyên môn tại địa phương (nếu pháp luật có quy định 

bắt buộc) liên quan đến việc thi công, cải tạo. 

- Nhà thầu ứng xử phù hợp, tôn trọng và đảm bảo an toàn, riêng 

tư cho người khuyết tật, nạn nhân da cam trong suốt quá trình 

khảo sát và thi công tại nhà ở/cơ sở của đối tượng thụ hưởng. 

 

 

Ngày ..... tháng ..... năm 2026 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC. HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ BẢNG KHỐI LƯỢNG (BOQ) CHI TIẾT 

Phụ lục này là một phần không tách rời của Hồ sơ mời thầu, bao gồm: 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết cho từng hộ gia đình/khu dân cư/cơ sở (bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, thuyết minh kỹ thuật giải pháp cấp 

nước, lọc nước cụ thể), xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/17CDZ2Bz-lwYHYf_qFt14-vGthS-kHuJC/view?usp=sharing 

- Bảng khối lượng (BOQ) chi tiết theo từng hộ gia đình/khu dân cư, cơ sở làm căn cứ để nhà thầu lập dự toán, báo giá theo cấu trúc 

mẫu tại Mẫu số 02, Chương IV; 

A. Bảng khối lượng đối với hộ gia đình 

STT Khối lượng Đơn vị 
Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Yêu cầu kỹ 

thuật tối thiểu 

Vật tư/quy 

cách chào bởi 

nhà thầu 

HGD 01  - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan 

giếng, khoan đập cáp 40kW 
1 lần lắp 

dựng + 

Tháo dỡ 

1.0000     

2  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm - Đất (Chỉ tính 

nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư phụ) 

1m 

khoan 
45.0000     

3  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm, cấp đá III (Chỉ 

tính nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư 

phụ) 

1m 

khoan 
5.0000     

4  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng 

p/p dán keo, ống chống thành sạt lở- 

Đường kính 140mm, dày 4ly 

100m 0.5000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.5000     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     
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7  Lắp nút bịt nhựa - Đường kính 140mm cái 1.0000     

8  Bê tông đổ bằng thủ công, M250, đá 

1x2, PCB40  
m3 0.0190     

9  Gia công lắp đặt chụp sắt mạ kẽm cái 1.0000     

10  Ống lọc nước giếng khoan Fi76 m 2.0000     

11  Lắp đặt dây cước treo 5ly m 45.0000     

12  Lắp đặt các aptomat 1 pha 2 cực 15A cái 1.0000     

13  Lắp đặt bảng điện + mặt che aptomat hộp 1.0000     

14  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CVV-2x2,5mm m 70.0000     

15  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông , đường kính ống 25mm 
100 m 0.3500     

16  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng p/p 

dán keo - Đường kính 25mm 
cái 6.0000     

17  Lắp tê nhựa HDPE bằng p/p dán keo - 

Đường kính 25mm 
cái 1.0000     

18  Van chặn HDPE phi 25 cái 2.0000     

19  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

20  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

21  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

22  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

23  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

24  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

25  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, role tự động 
bộ 1.0000     

26  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

27  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

28  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Bộ 1.0000     
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Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

29  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

30  Máy bơm nước hỏa tiễn Galaxy 1/2HP 

phi 76 (Hoặc tương đương) 
Bộ 1.0000     

HGD 02 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan 

giếng, khoan đập cáp 40kW 
1 lần lắp 

dựng + 

Tháo dỡ 

1.0000     

2  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm - Đất (Chỉ tính 

nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư phụ) 

1m 

khoan 
45.0000     

3  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm, cấp đá III (Chỉ 

tính nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư 

phụ) 

1m 

khoan 
5.0000     

4  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng 

p/p dán keo, ống chống thành sạt lở- 

Đường kính 140mm, dày 4ly 

100m 0.5000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.5000     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 12.0000     

7  Lắp nút bịt nhựa - Đường kính 140mm cái 1.0000     

8  Bê tông đổ bằng thủ công, M250, đá 

1x2, PCB40  
m3 0.0190     

9  Gia công lắp đặt chụp sắt mạ kẽm cái 1.0000     

10  Ống lọc nước giếng khoan Fi76 m 2.0000     

11  Lắp đặt dây cước treo 5ly m 45.0000     

12  Lắp đặt các aptomat 1 pha 2 cực 15A cái 1.0000     

13  Lắp đặt bảng điện + mặt che aptomat hộp 1.0000     
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14  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CVV-2x2,5mm m 70.0000     

15  Van chặn PVC phi 27 cái 2.0000     

16  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1500     

17  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 12.0000     

18  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

19  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

20  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

21  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

22  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 1.0000     

23  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

24  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

25  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

26  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

27  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

28  Máy bơm nước hỏa tiễn Galaxy 1/2HP 

phi 76 (Hoặc tương đương) 
Bộ 1.0000     

HGD 03 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan 

giếng, khoan đập cáp 40kW 
1 lần lắp 

dựng + 

Tháo dỡ 

1.0000     

2  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

1m 

khoan 
45.0000     
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- Đường kính <200mm - Đất (Chỉ tính 

nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư phụ) 

3  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm, cấp đá III (Chỉ 

tính nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư 

phụ) 

1m 

khoan 
5.0000     

4  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng 

p/p dán keo, ống chống thành sạt lở- 

Đường kính 140mm, dày 4ly 

100m 0.5000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.5000     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

7  Lắp nút bịt nhựa - Đường kính 140mm cái 1.0000     

8  Bê tông đổ bằng thủ công, M250, đá 

1x2, PCB40  
m3 0.0190     

9  Gia công lắp đặt chụp sắt mạ kẽm cái 1.0000     

10  Ống lọc nước giếng khoan Fi76 m 2.0000     

11  Lắp đặt dây cước treo 5ly m 45.0000     

12  Lắp đặt các aptomat 1 pha 2 cực 15A cái 1.0000     

13  Lắp đặt bảng điện + mặt che aptomat hộp 1.0000     

14  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CVV-2x2,5mm m 70.0000     

15  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông , đường kính ống 25mm 
100 m 0.3000     

16  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng p/p 

dán keo - Đường kính 25mm 
cái 6.0000     

17  Lắp tê nhựa HDPE bằng p/p dán keo - 

Đường kính 25mm 
cái 1.0000     

18  Van chặn HDPE phi 25 cái 2.0000     

19  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

20  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     
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21  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

22  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

23  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

24  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

25  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

26  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

27  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

28  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

29  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

30  Máy bơm nước hỏa tiễn Galaxy 1/2HP 

phi 76 (Hoặc tương đương) 
Bộ 1.0000     

HGD 04 - Xã Hiếu Giang 

1  Van chặn PVC phi 27 cái 2.0000     

2  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

3  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

4  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

5  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

6  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

7  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     
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8  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 1.0000     

9  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

10  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

11  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

12  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

13  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 05 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông , đường kính ống 25mm 
100 m 0.2500     

2  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng p/p 

dán keo - Đường kính 25mm 
cái 6.0000     

3  Lắp tê nhựa HDPE bằng p/p dán keo - 

Đường kính 25mm 
cái 1.0000     

4  Van chặn HDPE phi 25 cái 2.0000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

7  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

8  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

9  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

10  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

11  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     
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12  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

13  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

14  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

15  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 06 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông - đường kính ống 25mm 
100 m 0.2500     

2  Lắp đặt nối góc 90 độ HDPE D25 cái 9.0000     

3  Lắp đặt nối góc ren trong HDPE D25-

1/2"PN 
cái 4.0000     

4  Lắp đặt ba chạc 90 độ HDPE D32 PN16 cái 2.0000     

5  Nối góc ren ngoài HDPE D25-1"PN cái 4.0000     

6  Khâu nối góc ren ngoài HDPE D32-

1"PN 
cái 4.0000     

7  Đấu nối chuyển bậc HDPE D32-25 cái 1.0000     

8  Đào móng băng bằng thủ công, rộng 

≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 
1m3 1.2000     

9  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 
m3 1.2000     

10  Lắp đặt vòi đồng  cái 2.0000     

HDG 07 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông - đường kính ống 25mm 
100 m 0.5500     

2  Lắp đặt nối góc 90 độ HDPE D25 cái 7.0000     

3  Lắp đặt nối góc ren trong HDPE D25-

1/2"PN 
cái 2.0000     

4  Lắp đặt ba chạc 90 độ HDPE D32 PN16 cái 2.0000     

5  Nối góc ren ngoài HDPE D25-1"PN cái 2.0000     

6  Khâu nối góc ren ngoài HDPE D32-

1"PN 
cái 2.0000     
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7  Đấu nối chuyển bậc HDPE D32-25 cái 1.0000     

8  Đào móng băng bằng thủ công, rộng 

≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 
1m3 3.0000     

9  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 
m3 3.0000     

10  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

HGD 08 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông - đường kính ống 25mm 
100 m 0.7500     

2  Lắp đặt nối góc 90 độ HDPE D25 cái 7.0000     

3  Lắp đặt nối góc ren trong HDPE D25-

1/2"PN 
cái 2.0000     

4  Lắp đặt ba chạc 90 độ HDPE D32 PN16 cái 2.0000     

5  Nối góc ren ngoài HDPE D25-1"PN cái 2.0000     

6  Khâu nối góc ren ngoài HDPE D32-

1"PN 
cái 2.0000     

7  Đấu nối chuyển bậc HDPE D32-25 cái 1.0000     

8  Đào móng băng bằng thủ công, rộng 

≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 
1m3 3.6000     

9  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 
m3 3.6000     

10  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

HGD 09 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan 

giếng, khoan đập cáp 40kW 
1 lần lắp 

dựng + 

Tháo dỡ 

1.0000     

2  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm - Đất (Chỉ tính 

nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư phụ) 

1m 

khoan 
45.0000     

3  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm, cấp đá III (Chỉ 

tính nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư 

phụ) 

1m 

khoan 
5.0000     
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4  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng 

p/p dán keo, ống chống thành sạt lở- 

Đường kính 140mm, dày 4ly 

100m 0.5000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.5000     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 13.0000     

7  Lắp nút bịt nhựa - Đường kính 140mm cái 1.0000     

8  Bê tông đổ bằng thủ công, M250, đá 

1x2, PCB40  
m3 0.0190     

9  Gia công lắp đặt chụp sắt mạ kẽm cái 1.0000     

10  Ống lọc nước giếng khoan Fi76 m 2.0000     

11  Lắp đặt dây cước treo 5ly m 45.0000     

12  Lắp đặt các aptomat 1 pha 2 cực 15A cái 1.0000     

13  Lắp đặt bảng điện + mặt che aptomat hộp 1.0000     

14  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CVV-2x2,5mm m 70.0000     

15  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông , đường kính ống 25mm 
100 m 0.2500     

16  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng p/p 

dán keo - Đường kính 25mm 
cái 10.0000     

17  Lắp tê nhựa HDPE bằng p/p dán keo - 

Đường kính 25mm 
cái 2.0000     

18  Van chặn HDPE phi 25 cái 2.0000     

19  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1500     

20  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 13.0000     

21  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 4.0000     

22  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

23  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

24  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     
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25  Lắp đặt bể nước Inox 1m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 1.0000     

26  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, role tự động 
bộ 1.0000     

27  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

28  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

29  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

30  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

31  Máy bơm nước hỏa tiễn Galaxy 1/2HP 

phi 76 (Hoặc tương đương) 
Bộ 1.0000     

HGD 10 - Xã Hiếu Giang 

1  Van chặn PVC phi 27 cái 2.0000     

2  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1500     

3  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 13.0000     

4  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 4.0000     

5  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

6  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

7  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

8  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 1.0000     

9  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

10  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

11  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     
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12  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

13  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 11 - Xã Triệu Cơ 

1  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông , đường kính ống 25mm 
100 m 0.1000     

2  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng p/p 

dán keo - Đường kính 25mm 
cái 6.0000     

3  Lắp tê nhựa HDPE bằng p/p dán keo - 

Đường kính 25mm 
cái 1.0000     

4  Van chặn HDPE phi 25 cái 2.0000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

7  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

8  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

9  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

10  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

11  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 1.0000     

12  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

13  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

14  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

15  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

Bộ 1.0000     
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cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

16  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 12 - Xã Triệu Cơ 

1  Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ 

công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III 
1m3 0.9800     

2  Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 

4x6, PCB40 

m3 0.1960     

3  Ván khuôn gỗ móng cột - Móng vuông, 

chữ nhật 
100m2 0.0400     

4  Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 

1x2, PCB40 

m3 0.2560     

5  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 
m3 0.5280     

6  Thép V40x40x4 kg 99.1230     

7  Gia công khung sắt (Chỉ tính vật tư phụ) tấn 0.0990     

8  Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn 

đạo trên cạn 
tấn 0.0990     

9  Sơn chống gỉ Jotun epoxy Sigma lit 0.5000     

10  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Bồn cũ, 

chỉ tính nhân công) 
bể 1.0000     

11  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông , đường kính ống 25mm 
100 m 0.5000     

12  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng p/p 

dán keo - Đường kính 25mm 
cái 15.0000     

13  Lắp tê nhựa HDPE bằng p/p dán keo - 

Đường kính 25mm 
cái 3.0000     

14  Van chặn HDPE phi 25 cái 2.0000     

15  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     
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16  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

17  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

18  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

19  Lắp đặt vòi đồng  cái 2.0000     

20  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

21  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

22  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

23  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

24  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

25  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 13 - Xã Triệu Cơ  

1  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông, đường kính ống 25mm 
100 m 0.4500     

2  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng p/p 

dán keo - Đường kính 25mm 
cái 15.0000     

3  Lắp tê nhựa HDPE bằng p/p dán keo - 

Đường kính 25mm 
cái 4.0000     

4  Van chặn HDPE phi 25 cái 2.0000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     



53 

7  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

8  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 3.0000     

9  Lắp đặt vòi đồng  cái 3.0000     

10  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

11  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 1.0000     

12  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, role tự động 
bộ 1.0000     

13  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

14  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

15  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

16  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 14 - Xã Triệu Cơ 

1  Van chặn PVC phi 27 cái 2.0000     

2  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

3  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

4  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

5  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

6  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

7  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     
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8  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

9  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

10  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

11  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

12  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 15 - Xã Triệu Cơ 

1  Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ 

công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III 
1m3 0.9800     

2  Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M150, đá 

4x6, PCB40 

m3 0.1960     

3  Ván khuôn gỗ móng cột - Móng vuông, 

chữ nhật 
100m2 0.0400     

4  Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, rộng ≤250cm, M250, đá 

1x2, PCB40 

m3 0.2560     

5  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 
m3 0.5280     

6  Thép V40x40x4 kg 99.1230     

7  Gia công khung sắt (Chỉ tính vật tư phụ) tấn 0.0990     

8  Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn 

đạo trên cạn 
tấn 0.0990     

9  Sơn chống gỉ Jotun epoxy Sigma lit 0.5000     

10  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Bổn cũ, 

chỉ tính nhân công) 
bể 1.0000     

11  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông , đường kính ống 25mm 
100 m 0.1500     

12  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng p/p 

dán keo - Đường kính 25mm 
cái 15.0000     
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13  Lắp tê nhựa HDPE bằng p/p dán keo - 

Đường kính 25mm 
cái 3.0000     

14  Van chặn HDPE phi 25 cái 2.0000     

15  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

16  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

17  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

18  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 1.0000     

19  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

20  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

21  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

22  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

23  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

24  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

25  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 16 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông - đường kính ống 25mm 
100 m 0.4500     

2  Lắp đặt nối góc 90 độ HDPE D25 cái 16.0000     

3  Lắp đặt nối góc ren trong HDPE D25-

1/2"PN 
cái 4.0000     

4  Lắp đặt ba chạc 90 độ HDPE D32 PN16 cái 2.0000     

5  Nối góc ren ngoài HDPE D25-1"PN cái 4.0000     
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6  Khâu nối góc ren ngoài HDPE D32-

1"PN 
cái 4.0000     

7  Đấu nối chuyển bậc HDPE D32-25 cái 1.0000     

8  Đào móng băng bằng thủ công, rộng 

≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 
1m3 1.8000     

9  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 
m3 1.8000     

10  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

HGD 17 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông - đường kính ống 25mm 
100 m 0.2800     

2  Lắp đặt nối góc 90 độ HDPE D25 cái 12.0000     

3  Lắp đặt nối góc ren trong HDPE D25-

1/2"PN 
cái 4.0000     

4  Lắp đặt ba chạc 90 độ HDPE D32 PN16 cái 2.0000     

5  Nối góc ren ngoài HDPE D25-1"PN cái 4.0000     

6  Khâu nối góc ren ngoài HDPE D32-

1"PN 
cái 4.0000     

7  Đấu nối chuyển bậc HDPE D32-25 cái 1.0000     

8  Đào móng băng bằng thủ công, rộng 

≤3m, sâu ≤1m - Cấp đất III 
1m3 1.0800     

9  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 
m3 1.0800     

10  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

HGD 18, HGD 19, HGD 20 - Xã Đakrong 

1  Lắp đặt và tháo dỡ máy thiết bị khoan 

giếng, khoan xoay tự hành 300CV (Chỉ 

tính nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư 

phụ) 

1 lần lắp 

dựng + 

Tháo dỡ 

1.0000     

2  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm - Đất (Chỉ tính 

nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư phụ) 

1m 

khoan 
45.0000     

3  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm, cấp đá III (Chỉ 

1m 

khoan 
25.0000     
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tính nhân công lắp đặt, tháo dỡ, vật tư 

phụ) 

4  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng 

p/p dán keo, ống chống thành sạt lở- 

Đường kính 140mm, dày 4ly 

100m 0.7000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.7000     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 4.0000     

7  Lắp nút bịt nhựa - Đường kính 140mm cái 1.0000     

8  Bê tông đổ bằng thủ công, M250, đá 

1x2, PCB40  
m3 0.0190     

9  Gia công lắp đặt chụp sắt mạ kẽm cái 1.0000     

10  Ống lọc nước giếng khoan Fi76 m 2.0000     

11  Lắp đặt dây cước treo 5ly m 70.0000     

12  Lắp đặt các aptomat 1 pha 2 cực 15A cái 1.0000     

13  Lắp đặt bảng điện + mặt che aptomat hộp 1.0000     

14  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CVV-2x2,5mm m 85.0000     

15  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông; đường kính ống 25mm 
100 m 1.2000     

16  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán 

keo - Đường kính 25mm 
cái 30.0000     

17  Lắp đặt khóa HDPE D25 cái 4.0000     

18  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 3.0000     

19  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CVV-2x2,5mm 

(Chỉ tính vật tư) 
m 85.0000     

20  Phích cắm điện loại tốt cái 6.0000     

21  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 2.0000     

22  Máy bơm nước hỏa tiễn Galaxy 2HP phi 

76 (Hoặc tương đương) 
Bộ 1.0000     

23  Lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng nước 

sau khi hoàn thành công trình theo 

QCVN 01-1:2024/BYT, phục vụ 

nghiệm thu và bàn giao 

Công 

trình 

1.0000     
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HGD 21 - Xã Gio Linh 

1  Van  chặn PVC phi 27 cái 2.0000     

2  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1000     

3  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 10.0000     

4  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 3.0000     

5  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

6  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

7  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

8  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

9  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

10  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

11  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

12  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 22 - Xã Gio Linh 

1  Van chặn PVC phi 27 cái 2.0000     

2  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.4000     

3  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 12.0000     

4  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 4.0000     
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5  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

6  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

7  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     

8  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 1.0000     

9  Lắp đặt máy bơm nước nổi ly tâm 1HP cái 1.0000     

10  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

11  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CVV-2x2,5mm m 20.0000     

12  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

13  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

14  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

15  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

HGD 23 - Xã Bến Hải 

1  Van chặn PVC phi 27 cái 2.0000     

2  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối 

bằng p/p dán keo - Đường kính 27mm 
100m 0.1500     

3  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát, 

nối bằng p/p dán keo - Đường kính 

27mm 

cái 13.0000     

4  Lắp tê nhựa PVC miệng bát, nối bằng 

p/p dán keo - Đường kính 27mm 
cái 4.0000     

5  Lắp đặt co ren trong - Đường kính 

27mm 
cái 2.0000     

6  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

7  Lắp đặt bể nước nhựa đứng 250L 

(Tương đương Bồn nhựa Sơn Hà) 
bể 1.0000     
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8  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3 (Tương 

đương Bồn nước inox Hoa Sen) 
bể 1.0000     

9  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat, bộ 

sục khí, rơle tự động 
bộ 1.0000     

10  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 4.0000     

11  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

12  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 3 cấp lọc (2 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

13  Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

 TỔNG CỘNG:       

 THUẾ GTGT:       

 TỔNG CHI PHÍ SAU THUẾ:       

B. Bảng khối lượng đối với cơ sở/khu dân cư 

STT Khối lượng Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu kỹ 

thuật tối thiểu 

Vật tư/quy 

cách chào bởi 

nhà thầu 

CTTT 01 - Xã Khe Sanh 

1  Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan 

giếng, khoan đập cáp 40kW 

1 lần lắp 

dựng + 

Tháo dỡ 

1.0000     

2  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm - Đất 

1m 

khoan 

65.0000     

3  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm, cấp đá III 

1m 

khoan 

35.0000     

4  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng 

p/p dán keo, ống chống thành sạt lở- 

Đường kính 140mm, dày 4ly 

100m 1.0000     
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5  Lắp nút bịt nhựa - Đường kính 140mm cái 1.0000     

6  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông - Đoạn ống dài 150m; đường kính 

ống 40mm 

100 m 1.0200     

7  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán 

keo - Đường kính 40mm 

cái 4.0000     

8  Lắp đặt tê nhựa HDPE bằng dán keo - 

Đường kính 40mm 

cái 1.0000     

9  Lắp đặt tê nhựa HDPE bằng dán keo - 

Đường kính 40/25 

cái 13.0000     

10  Lắp đặt khóa HDPE D25 cái 13.0000     

11  Ống lọc nước giếng khoan Fi76 m 2.0000     

12  Lắp đặt dây cước treo 5ly m 80.0000     

13  Lắp đặt các aptomat 1 pha 2 cực 15A cái 1.0000     

14  Lắp đặt bảng điện + mặt che aptomat hộp 1.0000     

15  Lắp đặt dây dẫn 3 ruột Cu/PVC/PVC 3C 

x 2,5 mm2 

m 110.0000     

16  Ổ cắm điện chống nước ngoài trời ip66 

loại tốt 

bảng 1.0000     

17  Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ 

công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III 

1m3 0.5880     

18  Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ 

nhật 

100m2 0.0060     

19  Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, 

M100, đá 4x6, PCB30 

m3 0.1960     

20  Xây tường thẳng bằng gạch bê tông 

11,5x19x24cm - Chiều dày 11,5cm, 

chiều cao ≤6m, vữa XM M100, XM 

PCB40 

m3 1.6800     

21  Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM 

M75, PCB40 

m2 6.4800     

22  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 

m3 0.1040     
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23  Cửa sắt thép tấm mạ kẽm dày 3ly, sườn 

thép V50x50x5, sơn 3 nước + lề đuôi cá, 

bách sắt, khóa Việt Tiệp 

đồng 0.3600     

24  Đào kênh mương, rãnh thoát nước, 

đường ống, đường cáp bằng thủ công, 

rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất III (Dân tự 

đào) 

1m3 0.0000     

25  Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng 

sông; đường kính ống 25mm 

100 m 5.2000     

26  Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán 

keo - Đường kính 25mm 

cái 130.0000     

27  Lắp đặt khóa HDPE D25 cái 13.0000     

28  Đắp móng đường ống bằng thủ công 

(Dân tự đắp) 

m3 0.0000     

29  Lắp đặt bể nước Inox 0,5m3  bể 13.0000     

30  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột CVV 2C x 2,5 

mm2 (Chỉ tính vật tư) 

m 520.0000     

31  Phích cắm điện loại tốt cái 26.0000     

32  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 2.0000     

33  Máy bơm nước hỏa tiễn Galaxy 2HP phi 

76 (Hoặc tương đương) 

Bộ 1.0000     

34  Lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng nước 

sau khi hoàn thành công trình theo 

QCVN 01-1:2024/BYT, phục vụ nghiệm 

thu và bàn giao 

Công 

trình 

1.0000     

CTTT 02 - Xã Hiếu Giang 

1  Đào móng bằng máy đào 0,4m3, chiều 

rộng móng ≤6m - Cấp đất III 

100m3 0.5990     

2  Ván khuôn móng dài  100m2 1.2580     

3  Ván khuôn cột vuông, chữ nhật 100m2 0.0610     

4  Ván khuôn thép, khung xương, cột 

chống giáo ống, xà dầm, giằng, 

100m2 0.1170     

5  Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, chiều rộng >250cm, 

M100, đá 4x6, PCB30 

m3 4.1340     

6  Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm tấn 1.3420     
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7  Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm tấn 0.1360     

8  Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 

≤10mm, chiều cao ≤6m 

tấn 0.0360     

9  Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK 

≤18mm, chiều cao ≤6m 

tấn 0.1530     

10  Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ 

bằng thủ công, chiều rộng ≤250cm, 

M250, đá 1x2, PCB40 

m3 10.4520     

11  Bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ 

bằng thủ công, bê tông bể chứa dạng 

thành thẳng, bê tông M250, đá 1x2, 

PCB40 

m3 11.2900     

12  Bê tông xà dầm, giằng SX bằng máy 

trộn, đổ bằng thủ công, chiều cao ≤6m, 

M250, đá 1x2, PCB40 

m3 1.0120     

13  Đắp đất nền móng công trình, nền 

đường bằng thủ công 

m3 10.8320     

14  Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM 

M75, PCB40 

m2 28.5600     

15  Trát tường trong dày 1cm, vữa XM 

M75, PCB40 - Thành bể lớp 1 

m2 51.0600     

16  Trát tường trong dày 1cm, vữa XM 

M75, PCB40 - Thành bể lớp 2 

m2 51.0600     

17  Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp 

dày 2cm, vữa XM M100, PCB40 

m2 31.5000     

18  Quét dung dịch chống thấm đáy bể và 

thành bể - Chất chống thấm 2 thành 

phần gốc xi 

măng Lemax-225 (ĐM 2 kg/m2) 

m2 82.5600     

19  Thang sắt bộ 1.0000     

20  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     
CTTT 03 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan 

giếng, khoan đập cáp 40kW 

1 lần lắp 

dựng + 

Tháo dỡ 

1.0000     
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2  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm - Đất 

1m 

khoan 

70.0000     

3  Khoan giếng, máy khoan xoay tự hành 

54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 

- Đường kính <200mm, cấp đá III 

1m 

khoan 

10.0000     

4  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng 

p/p dán keo, ống chống thành sạt lở- 

Đường kính 140mm, dày 4ly 

100m 0.8000     

5  Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng 

p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường 

kính 34mm, dày 3ly 

100m 0.7500     

6  Lắp đặt côn, cút nhựa PVC miệng bát 

nối bằng dán keo - Đường kính 34mm 

cái 2.0000     

7  Lắp nút bịt nhựa - Đường kính 140mm cái 1.0000     

8  Bê tông đổ bằng thủ công, M250, đá 

1x2, PCB40  

m3 0.0190     

9  Gia công lắp đặt chụp sắt mạ kẽm cái 1.0000     

10  Ống lọc nước giếng khoan Fi76 m 2.0000     

11  Lắp đặt dây cước treo 5ly m 65.0000     

12  Lắp đặt các aptomat 1 pha 2 cực 15A cái 1.0000     

13  Lắp đặt bảng điện + mặt che aptomat hộp 1.0000     

14  Lắp đặt dây dẫn 2 ruột Cu/PVC/PVC 3C 

x 2,5 mm2 

m 90.0000     

15  Nhân công nhóm 2- Tháo mái tôn cũ, 

lắp bồn nước, lợp lại mái tôn 

công 4.0000     

16  Lắp đặt ống nhựa PPR đường kính 

25mm bằng phương pháp hàn 

100m 0.7000     

17  Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 

bằng phương pháp hàn 

cái 25.0000     

18  Lắp đặt tê nhựa PPR đường kính 25mm, 

bằng phương pháp hàn 

cái 4.0000     

19  Co ren trong nhựa PPR đường kính 

25mm, chiều dày 3,5mm bằng phương 

pháp hàn 

cái 4.0000     

20  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     
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21  Lắp đặt bể nước Inox 1m3 bể 1.0000     

22  Lắp đặt khóa nước  cái 3.0000     

23  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat bộ 1.0000     

24  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 6.0000     

25  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

26  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 4 cấp lọc (3 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

27  Máy bơm nước hỏa tiễn Galaxy 2HP phi 

76 (Hoặc tương đương) 

Bộ 1.0000     

   28 Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

CTTT 04 - Xã Hiếu Giang 

1  Lắp đặt ống nhựa PPR đường kính 

25mm bằng phương pháp hàn 

100m 0.6000     

2  Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 

bằng phương pháp hàn 

cái 25.0000     

3  Lắp đặt tê nhựa PPR đường kính 25mm, 

bằng phương pháp hàn 

cái 6.0000     

4  Co ren trong nhựa PPR đường kính 

25mm, chiều dày 3,5mm bằng phương 

pháp hàn 

cái 5.0000     

5  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

6  Lắp đặt bể nước Inox 1m3 bể 1.0000     

7  Lắp đặt van gạt D25 cái 2.0000     

8  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat bộ 1.0000     

9  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 6.0000     

10  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

11  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 4 cấp lọc (3 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     
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    12 Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

CTTT 05 - Xã Ái Tử 

1  Lắp đặt ống nhựa PPR đường kính 

25mm bằng phương pháp hàn 

100m 1.0500     

2  Lắp đặt côn, cút nhựa PPR đường kính 

bằng phương pháp hàn 

cái 30.0000     

3  Lắp đặt tê nhựa PPR đường kính 25mm, 

bằng phương pháp hàn 

cái 8.0000     

4  Co ren trong nhựa PPR đường kính 

25mm, chiều dày 3,5mm bằng phương 

pháp hàn 

cái 10.0000     

5  Lắp đặt vòi đồng  cái 1.0000     

6  Lắp đặt bể nước Inox 1m3 bể 1.0000     

7  Lắp đặt van gạt D25 cái 3.0000     

8  Vật tư dây điện, bảng điện, aptomat bộ 1.0000     

9  Nhân công lắp đặt hệ thống lọc nước công 6.0000     

10  Vận chuyển vật tư, thiết bị chuyến 1.0000     

11  Lắp đặt bộ lọc tổng đầu nguồn gia đình 

1054, 4 cấp lọc (3 cột composite và 1 

cột lọc bông pp 5 micron); Van tự động; 

Công suất 1200 - 1500 lít/giờ (Tương 

đương của hãng Kangaroo) 

Bộ 1.0000     

12 Lắp đặt máy bơm tăng áp 125W (Máy 

bơm nước đẩy cao Panasonic GP-

129JXK 125W) 

Bộ 1.0000     

 TỔNG CỘNG:       

 THUẾ GTGT:       

 TỔNG CHI PHÍ SAU THUẾ:       

 


